
PHỤ LỤC 1
Danh mục văn bản chỉ đạo điều hành

(Kèm theo Báo cáo số  30  /BC-ĐGS ngày  29 tháng  11  năm 2024 Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh)

TT Số, ký hiệu, đơn vị ban hành văn bản Trích yếu văn bản

1 Kế hoạch số 4661/KH-UBND ngày
18/12/2020

Triển  khai  thực hiện  Chương trình  hành động của  Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình toàn khóa của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

2 Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày
25/01/2021

Chương  trình  hành  động  triển  khai  thực  hiện  các  Nghị  quyết  của
Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự
toán ngân sách nhà nước năm 2021

3 Văn bản số 206/UBND-NNTN ngày
21/01/2022

Về việc triển khai thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện
chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất

4 Kế hoạch số 4362/KH-UBND ngày
23/12/2022

Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn
tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

5 Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày
02/3/2023

Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện
nghèo,  tỉnh Kon Tum thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia  giảm
nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

6 Quyết định số 48/2023/QĐ-UBND ngày
07/9/2023

Quy định định mức đất ở, đất sản xuất làm cơ sở xác định hộ gia đình
chưa có đất ở; không có hoặc thiếu đất sản xuất để thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021
đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

7 Văn bản số 2844/UBND-KGVX ngày
29/8/2024

Về việc triển khai thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi giai đoạn I: từ/2021 đến năm 2025

8 Kế hoạch số 1496/KH-UBND ngày
02/5/2024

Kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh

9 Kế hoạch số 1425/KH-UBND ngày
18/5/2023

Kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh

10 Văn bản số 2230/UBND-KGVX ngày
25/6/2024

Về việc tăng cường triển khai các giải pháp giải quyết tình trạng thiếu
đất ở, đất sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
tỉnh
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PHỤ LỤC 2
Kết quả thực hiện hỗ trợ đất ở

(Kèm theo Báo cáo số  30 /BC-ĐGS ngày 29  tháng  11 năm 2024 Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh)

TT Nội dung

Tổng số hộ
thiếu đất ở
(qua rà soát

đầu năm
2022)

Kết quả thực hiện hỗ trợ đất ở

Tổng số
hộ thực
hiện từ

năm 2022-
2024

Đạt tỷ lệ
so với

nhu cầu
đã rà
soát

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024

Kế
hoạch
(hộ)

Thực hiện

Đạt tỷ lệ
so với

KH giao

Kế hoạch
(hộ)

Thực hiện

Đạt tỷ lệ
so với

KH giao

Kế
hoạch
(hộ)

Thực hiện đến 30/6/2024

Đạt tỷ lệ
so với

KH giao
Tổng số

(hộ)

Trong đó:

Tổng số
(hộ)

Trong đó:

Tổng số
(hộ)

Trong đó:

Hộ
DTTS

Giao trực tiếp Xen ghép Cấp Giấy
CNQSDĐ

(hộ)

Hộ
DTTS

Giao trực tiếp Xen ghép Cấp Giấy
CNQSDĐ

(hộ)

Hộ
DTTS

Giao trực tiếp Xen ghép Cấp Giấy
CNQSDĐ

(hộ) Số hộ Diện tích
(m2)  Số hộ Diện tích

(m2)  Số hộ Diện tích
(m2)  Số hộ Diện tích

(m2)  Số hộ Diện tích
(m2)  Số hộ Diện tích

(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=5/4 13 14 15 16 17 18 19 20 21=14/13 22 23 24 25 26 27 28 29 30=23/2231=5+14+2332=31/3

TỔNG TOÀN TỈNH 488 30 10 10 5 980 5 2.037 5 33% 102 93 93 14 3.209 79 3.936 11 91% 50 36 36 - - 36 - - 72% 139 28%

1 Thành phố Kon Tum - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - 0% - - - - - - - - - - -

2 Huyện Đăk Glei - 16 - - - - - - - 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 Huyện Đăk Hà 11 - - - - - - - - - 3 3 3 - - 3 80 - 100% 8 - - - - - - - 0% 3 27%

4 Huyện Đăk Tô 179 2 2 2 - - 2 - 2 100% 66 66 66 - - 66 - - 100% 36 36 36 - - 36 - - 100% 104 58%

5 Huyện Ia H'Drai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 Huyện Kon Plông 8 - - - - - - - - - 6 6 6 6 2.070 - - - 100% - - - - - - - - - 6 75%

7 Huyện Kon Rẫy 8 3 3 3 3 180 - - 1 100% 4 4 4 4 230 - - 1 100% 1 - - - - - - - 0% 7 88%

8 Huyện Ngọc Hồi 3 - - - - - - - - - 3 1 1 1 364 - - - 33% - - - - - - - - - 1 33%

9 Huyện Sa Thầy 257 4 - - - - - - - 0% 12 10 10 2 145 8 3.510 8 83% - - - - - - - - - 10 4%

10 Huyện Tu Mơ Rông 22 5 5 5 2 800 3 2.037 2 100% 6 3 3 1 400 2 346 2 50% 5 - - - - - - - 0% 8 36%
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PHỤ LỤC 3
Kết quả thực hiện hỗ trợ nhà ở

(Kèm theo Báo cáo số  30  /BC-ĐGS ngày  29  tháng 11   năm 2024 Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh)

TT Nội dung

Tổng số hộ
có nhu cầu

về nhà ở
(qua rà soát

đầu năm
2022)

Kết quả thực hiện hỗ trợ nhà ở Tổng số
hộ thực
hiện từ

năm
2022-
2024

Đạt tỷ lệ
so với nhu
cầu đã rà
soát (%)

Ghi chú

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024

Kế
hoạch
(hộ)

Thực hiện Đạt tỷ
lệ so với

KH
giao
(%)

Kế
hoạch
(hộ)

Thực hiện Đạt tỷ lệ
so với

KH giao
(%)

Kế
hoạch
(hộ)

Thực hiện đến 30/6/2024 Đạt tỷ
lệ so với

KH
giao
(%)

Tổng số
Trong đó:

Tổng số
Trong đó:

Tổng số
Trong đó:

Hộ
DTTS Làm mới Sửa

chữa
Hộ

DTTS Làm mới Sửa
chữa

Hộ
DTTS Làm mới Sửa

chữa
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5/4 10 11 12 13 14 15=11/10 16 17 18 19 20 21=17/1622=5+11+17 23=22/3 24

TỔNG TOÀN TỈNH 1.495 59 48 48 47 1 81% 689 656 590 485 171 95% 320 86 83 74 12 27% 790 53%

I DỰ ÁN 1,  CTMTQG
DTTS 619 59 48 48 47 1 81% 155 128 127 126 2 83% 139 49 49 49 - 35% 225 36%

Thành phố Kon Tum - - - - - - - - - - - - - 12 6 6 6 - 50% 6 -

Huyện Đăk Glei - - - - - - - 47 20 19 20 - 43% - - - - - - 20 -

Huyện Đăk Hà 47 - - - - - - 15 15 15 15 - 100% 32 - - - - 0% 15 32%

Huyện Đăk Tô 23 4 4 4 4 - 100% 9 9 9 8 1 100% 10 2 2 2 - 20% 15 65%

Huyện Ia H'Drai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Huyện Kon Plông 80 - - - - - - 36 36 36 36 - 100% 40 40 40 40 - 100% 76 95%

Huyện Kon Rẫy 42 12 12 12 12 - 100% 10 10 10 10 - 100% 20 - - - - 0% 22 52%

Huyện Ngọc Hồi 5 - - - - - - 5 2 2 2 - 40% - - - - - - 2 40%

Huyện Sa Thầy 360 16 6 6 6 - 38% 21 26 26 25 1 124% 5 1 1 1 - 20% 33 9%

Huyện Tu Mơ Rông 62 27 26 26 25 1 96% 12 10 10 10 - 83% 20 - - - - 0% 36 58%

II DỰ ÁN 5,  CTMTQG
giảm nghèo bền vững 876 - - - - - - 534 528 463 359 169 99% 181 37 34 25 12 20% 565 64%

Huyện Ia H'Drai 167 - - - - - - 124 124 63 46 78 100% 24 7 4 4 3 29,17 131 78%

Huyện Kon Plông 173 - - - - - - 93 93 93 82 11 100% 40 21 21 21 0 52,5 114 66%

Huyện Tu Mơ Rông 536 - - - - - - 317 311 307 231 80 98% 117 9 9 0 9 7,69 320 60%
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PHỤ LỤC 4
Kết quả thực hiện hỗ trợ đất sản xuất

(Kèm theo Báo cáo số  30 /BC-ĐGS ngày  29  tháng  11  năm 2024 Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh)

TT Nội dung

Tổng số hộ
thiếu đất
sản xuất

(qua rà soát
đầu năm

2022)

Kết quả thực hiện hỗ trợ đất sản xuất

Tổng số
hộ thực
hiện từ

năm
2022-
2024

Đạt tỷ lệ so
với nhu

cầu đã rà
soát

Ghi chú

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024

Kế
hoạch
(hộ)

Thực hiện

Đạt tỷ lệ
so với

KH giao

Kế
hoạch
(hộ)

Thực hiện

Đạt tỷ lệ
so với KH

giao

Kế
hoạch
(hộ)

Thực hiện đến 30/6/2024

Đạt tỷ lệ
so với KH

giao
Tổng

số (hộ)

Trong đó:

Tổng
số (hộ)

Trong đó:

Tổng
số (hộ)

Trong đó:

Hộ
DTTS

Giao trực tiếp Chuyển đổi nghề

Hộ
DTTS

Giao trực tiếp Chuyển đổi nghề

Hộ
DTTS

Giao trực tiếp Chuyển đổi nghề

Số hộ

Trong đó:

Số hộ

Trong đó:

Số hộ

Trong đó:

Số hộ

Trong đó:

Số hộ

Trong đó:

Số hộ

Trong đó:

Diện
tích
(ha)

Cấp
Giấy

CNQSD
Đ (hộ)

Hỗ trợ
tiền
(hộ)

Hiện
vật
(hộ)

Học
nghề
(hộ)

Diện
tích
(ha)

Cấp
Giấy

CNQSD
Đ (hộ)

Hỗ trợ
tiền
(hộ)

Hiện
vật
(hộ)

Học
nghề
(hộ)

Diện
tích
(ha)

Cấp
Giấy

CNQSD
Đ (hộ)

Hỗ trợ
tiền
(hộ)

Hiện
vật
(hộ)

Học
nghề
(hộ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=5/4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25=16/15 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36=27/2637=5+16+27 38=37/3 39

TỔNG TOÀN TỈNH 1.275 201 181 176 6 3 - 232 72 160 - 90% 691 594 582 28 6 - 688 188 500 - 86% 316 110 64 6 1 - 161 129 32 - 35% 885 69%

1 Thành phố Kon Tum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 Huyện Đăk Glei - - - - - - - - - - - - 90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 Huyện Đăk Hà 457 107 92 92 - - - 92 4 88 - 86% 273 265 265 - - - 265 11 254 - 97% 77 77 31 - - - 31 - 31 - 100% 434 95%

4 Huyện Đăk Tô 182 19 19 14 5 - - 14 6 8 - 100% 59 59 59 - - - 59 59 - - 100% 42 26 26 - - - 26 26 - - 62% 104 57%

5 Huyện Ia H'Drai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 Huyện Kon Plông 20 - - - - - - - - - - - 20 20 20 20 1 - 16 - 16 - - 7 7 7 6 1 - 1 - 1 - 100% 27 135%

7 Huyện Kon Rẫy 22 11 6 6 1 3 - 62 62 - - 55% 11 6 6 6 3 - 106 106 - - 55% - - - - - - 103 103 - - - 12 55%

8 Huyện Ngọc Hồi - - - - - - - - - - - - 8 14 2 2 1 - 12 12 - - - - - - - - - - - - - 14 -

9 Huyện Sa Thầy 593 64 64 64 - - - 64 - 64 - 100% 229 229 229 - - - 229 - 229 - 100% 190 - - - - - - - - - 0% 293 49%

10 Huyện Tu Mơ Rông 1 - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 100%
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PHỤ LỤC 5
Kết quả hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán

(Kèm theo Báo cáo số  30 /BC-ĐGS ngày  29  tháng 11  năm 2024 Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh)

TT Nội dung

Tổng số hộ
có nhu cầu

về nước
sinh hoạt

(qua rà soát
đầu năm

2022)

Kết quả thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán Tổng số
hộ thực
hiện từ

năm
2022-
2024

Đạt tỷ lệ
so với

nhu cầu
đã rà
soát

Ghi chú

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024

Kế
hoạch
(hộ)

Thực hiện Đạt tỷ
lệ so với

KH
giao

Kế
hoạch
(hộ)

Thực hiện
Đạt tỷ lệ

so với
KH giao

Kế
hoạch
(hộ)

Thực hiện đến 30/6/2024
Đạt tỷ lệ

so với
KH giao

Tổng số
(hộ)

Trong đó:
Tổng

số (hộ)

Trong đó:
Tổng

số (hộ)

Trong đó:

Hộ
DTTS

Tạo nguồn
nước (hộ)

Mua vật
dụng chứa
nước (hộ)

Hộ
DTTS

Tạo nguồn
nước (hộ)

Mua vật
dụng chứa
nước (hộ)

Hộ
DTTS

Tạo nguồn
nước (hộ)

Mua vật
dụng chứa
nước (hộ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5/4 10 11 12 13 14 15=11/1
0 16 17 18 19 20 21=17/1

6
22=5+1

1+17 23=22/3 24

TỔNG TOÀN TỈNH 5.621 1.229 1.194 1.144 13 1.181 97% 3.015 2.955 2.702 14 2.941 98% 2.992 1.106 1.079 27 1.079 0,369652 5.255 93%

1 Thành phố Kon Tum - - - - - - - 20 20 20 - 20 100% 58 1 1 1 - 14 21 -

2 Huyện Đăk Glei 809 135 135 135 - 135 100% 269 269 113 4 265 100% 405 405 405 12 393 - 809 100%

3 Huyện Đăk Hà 387 131 114 114 12 102 87% 155 155 155 10 145 100% 101 75 75 - 75 1 344 89%

4 Huyện Đăk Tô 244 42 42 34 1 41 100% 71 71 51 - 71 100% 131 81 81 14 67 - 194 80%

5 Huyện Ia H'Drai 418 69 69 47 - 69 100% 193 193 172 - 193 100% 156 156 129 - 156 2 418 100%

6 Huyện Kon Plông 1.200 252 252 252 - 252 100% 770 770 770 - 770 100% 732 218 218 - 218 30 1.240 103%

7 Huyện Kon Rẫy 708 77 77 77 - 77 100% 433 433 433 - 433 100% 198 44 44 - 44 554 78%

8 Huyện Ngọc Hồi - - - - - - - 60 - - - - 0% - - - - - - - -

9 Huyện Sa Thầy 657 82 64 44 - 64 78% 287 287 231 - 287 100% 264 126 126 - 126 - 477 73%

10 Huyện Tu Mơ Rông 1.198 441 441 441 - 441 100% 757 757 757 - 757 100% 947 - - - - - 1.198 100%
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PHỤ LỤC 6
Kết quả thực hiện kinh phí

(Kèm theo Báo cáo số  30  /BC-ĐGS ngày  29  tháng 11  năm 2024 Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng

TT Nội dung
Tổng kinh

phí giao từ
2022-2024

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Tổng kết
quả thực

hiện 2022-
2024

Đạt tỷ
lệ Ghi chúKế

hoạch 

Thực hiện Vốn
vay

Lồng
ghép

Kế
hoạch 

Thực hiện Vốn
vay

Lồng
ghép

Kế
hoạch 

Thực hiện đến 30/6/2024 Vốn
vay

Lồng
ghépTổng

số
Trong đó: Đạt tỷ

lệ
Tổng
số

Trong đó: Đạt tỷ
lệ

Tổng
số

Trong đó: Đạt tỷ
lệNSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP

1 2 3 4 5 6 7 8=5/4 9 10 11 12 13 14 15=12/11 16 17 18 19 20 21 22=19/18 23 24 25=5+12+1926=25/3 27
TỔNG TOÀN TỈNH 148.232 34.502 27.692 27.390 312 80% 43.722 - 69.727 63.964 61.228 2.713 92% 56.439 - 40.465 13.090 14.050 373 32% 200 - 104.746 71%

1 Hỗ trợ đất ở 2.419 670 350 318 32 52% 3.239 - 1.374 1.027 959 68 75% 3.350 - 374 - - - 0% - - 1.377 57%
2 Hỗ trợ nhà ở 42.942 3.073 2.261 2.101 159 74% 28.898 - 24.356 23.952 21.914 2.038 98% 32.648 - 11.977 3.396 3.324 72 28% 200 - 29.608 69%

2.1 Dự án 1, CTMTQG DTTS 13.115 3.073 2.261 2.101 159 74% 28.898 - 4.842 4.451 4.187 264 92% 31.200 - 5.201 2.216 2.212 4 43% - - 8.928 68%
2.2 Dự án 5, CTMTQG GNBV 29.827 - - - - - - - 19.514 19.501 17.727 1.774 100% 1.448 - 6.776 1.179 1.111 68 17% 200 - 20.680 69%
3 Hỗ trợ đất sản xuất 17.685 3.239 1.517 1.520 7 47% 10.918 - 7.685 6.125 5.905 195 80% 20.441 - 6.761 1.896 1.863 33 28% - - 9.537 54%
4 Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 22.425 3.462 3.238 3.219 19 94% - - 8.543 7.816 7.551 265 91% - - 10.420 1.160 2.347 146 11% - - 12.214 54%
5 Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung 62.760 24.058 20.326 20.231 95 84% 668 - 27.769 25.044 24.898 148 90% - - 10.933 6.639 6.517 122 61% - - 52.009 83%
I DỰ ÁN 1, CTMTQG DTTS 118.405 34.502 27.692 27.390 312 80% 43.722 - 50.213 44.463 43.501 939 89% 54.991 - 33.689 11.911 12.939 305 35% - - 84.066 71%
1 Thành phố Kon Tum 5.533 1.463 757 757 - 52% - - 2.517 1.278 1.254 24 51% - - 1.553 6 - - 0% - - 2.041 37%

Hỗ trợ đất ở - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hỗ trợ nhà ở 472 156 - - - - - - 272 264 240 24 97% - - 44 - - - 0% - - 264 56%
Hỗ trợ đất sản xuất - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 1.621 224 - - - 0% - - 684 - - - 0% - - 713 6 - - 1% - - 6 0%
Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung 3.440 1.083 757 757 - 70% - - 1.561 1.014 1.014 - 65% - - 796 - - - 0% - - 1.771 52%

2 Huyện Đăk Glei 11.246 4.107 3.897 3.897 - 95% 14.220 - 4.500 4.738 4.738 - 105% 15.025 - 2.639 202 1.419 122 8% - - 8.836 79%
Hỗ trợ đất ở - - - - - - 1.495 - - - - - - 1.450 - - - - - - - - - -
Hỗ trợ nhà ở - - - - - - 8.830 - - - - - - 9.700 - - - - - - - - - -
Hỗ trợ đất sản xuất - - - - - - 3.895 - - - - - - 3.875 - - - - - - - - - -
Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 1.339 - 265 265 - - - - - 521 521 - - - - 1.339 - 1.217 122 0% - - 785 59%
Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung 9.907 4.107 3.632 3.632 - 88% - - 4.500 4.217 4.217 - 94% - - 1.300 202 202 - 16% - - 8.051 81%

3 Huyện Đăk Hà 12.911 4.041 887 887 - 22% 8.760 - 6.243 2.161 2.141 20 35% 11.560 - 2.627 1.317 1.317 - 50% - - 4.365 34%
Hỗ trợ đất ở 240 120 - - - 0% - - 120 40 40 - 33% - - - - - - - - - 40 17%
Hỗ trợ nhà ở 2.078 398 338 338 - 85% 8.760 - 420 220 200 20 52% 11.560 - 1.260 964 964 - 77% - - 1.522 73%
Hỗ trợ đất sản xuất 4.738 1.156 321 321 - 28% - - 2.899 1.580 1.580 - 55% - - 683 98 98 - 14% - - 1.998 42%
Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 1.303 273 228 228 - 83% - - 345 321 321 - 93% - - 685 255 255 - 37% - - 804 62%
Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung 4.552 2.093 - - - 0% - - 2.459 - - - 0% - - - - - - - - - - 0%

4 Huyện Đăk Tô 8.406 2.439 2.372 2.372 - 97% 510 - 3.507 3.374 3.376 - 96% 920 - 2.460 1.515 1.515 - 62% - - 7.262 86%
Hỗ trợ đất ở - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hỗ trợ nhà ở 520 169 169 169 - 100% 80 - 111 111 111 - 100% 520 - 240 - - - 0% - - 280 54%
Hỗ trợ đất sản xuất 1.620 260 200 200 - 77% 430 - 760 760 760 - 100% 400 - 600 260 260 - 43% - - 1.220 75%
Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 973 103 103 103 - 100% - - 273 153 153 - 56% - - 597 243 243 - 41% - - 499 51%
Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung 5.293 1.907 1.900 1.900 - 100% - - 2.363 2.350 2.352 - 99% - - 1.023 1.012 1.012 - 99% - - 5.263 99%

5 Huyện Ia H'Drai 11.131 3.886 3.849 3.754 95 99% 5.000 - 4.812 4.234 4.086 148 88% 4.590 - 2.433 1.077 954 122 44% - - 9.160 82%
Hỗ trợ đất ở - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hỗ trợ nhà ở 460 - - - - - 5.000 - 460 - - - 0% 4.590 - - - - - - - - - 0%
Hỗ trợ đất sản xuất - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 1.375 207 184 184 - 89% - - 639 526 526 - 82% - - 529 - - - 0% - - 710 52%
Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung 9.296 3.679 3.665 3.570 95 100% - - 3.713 3.708 3.560 148 100% - - 1.904 1.077 954 122 57% - - 8.450 91%

6 Huyện Kon Plông 15.541 2.683 2.660 2.643 16 99% - - 8.220 7.891 7.678 213 96% - - 4.638 1.978 1.978 - 43% - - 12.529 81%
Hỗ trợ đất ở 248 - - - - - - - 248 240 240 - 97% - - - - - - - - - 240 97%
Hỗ trợ nhà ở 3.144 - - - - - - - 1.480 1.440 1.440 - 97% - - 1.664 1.208 1.208 - 73% - - 2.648 84%
Hỗ trợ đất sản xuất 433 - - - - - - - 274 270 254 16 99% - - 159 145 145 - 91% - - 415 96%
Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 5.142 783 760 743 16 97% - - 2.157 1.983 1.786 197 92% - - 2.202 186 186 - 8% - - 2.929 57%
Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung 6.574 1.900 1.900 1.900 - 100% - - 4.061 3.958 3.958 - 97% - - 613 439 439 - 72% - - 6.297 96%

7 Huyện Kon Rẫy 12.907 3.753 3.335 3.285 60 89% - - 5.619 5.208 5.152 56 93% 9.426 - 3.536 1.192 1.192 - 34% - - 9.734 75%
Hỗ trợ đất ở 440 176 132 120 12 75% - - 220 176 160 16 80% 100 - 44 - - - 0% - - 308 70%
Hỗ trợ nhà ở 1.848 528 528 480 48 100% - - 440 440 400 40 100% 1.000 - 880 - - - 0% - - 968 52%
Hỗ trợ đất sản xuất 4.540 1.096 755 765 - 69% - - 1.553 1.215 1.215 - 78% 8.326 - 1.892 1.030 1.030 - 54% - - 3.000 66%
Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 2.125 232 232 232 - 100% - - 1.299 1.299 1.299 - 100% - - 594 132 132 - 22% - - 1.663 78%
Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung 3.954 1.721 1.688 1.688 - 98% - - 2.107 2.078 2.078 - 99% - - 126 30 30 - 23% - - 3.795 96%

8 Huyện Ngọc Hồi 5.363 832 - - - 0% 872 - 2.268 2.554 2.514 16 113% 683 - 2.263 506 506 - 22% - - 3.060 57%
Hỗ trợ đất ở 263 - - - - - 44 - 131 44 40 4 33% 150 - 132 - - - 0% - - 44 17%
Hỗ trợ nhà ở 318 - - - - - 88 - 219 88 80 8 40% 200 - 99 - - - 0% - - 88 28%
Hỗ trợ đất sản xuất 1.602 - - - - - 73 - 220 73 44 4 33% 333 - 1.382 - - - 0% - - 73 5%
Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 324 47 - - - 0% - - 133 - - - 0% - - 144 - - - 0% - - - 0%
Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung 2.856 785 - - - 0% 668 - 1.565 2.350 2.350 - 150% - - 506 506 506 - 100% - - 2.856 100%

9 Huyện Sa Thầy 17.148 4.798 3.332 3.318 13 69% 13.840 - 7.051 7.706 7.304 403 109% 12.708 - 5.300 1.710 1.649 61 32% - - 12.749 74%
Hỗ trợ đất ở 660 176 - - - 0% 1.700 - 484 396 360 36 82% 1.650 - - - - - - - - 396 60%
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Hỗ trợ nhà ở 1.848 748 44 40 4 6% 5.620 - 880 1.364 1.240 124 155% 3.550 - 220 44 40 4 20% - - 1.452 79%
Hỗ trợ đất sản xuất 4.743 727 241 234 7 33% 6.520 - 1.970 2.218 2.043 175 113% 7.508 - 2.046 363 330 33 18% - - 2.822 59%
Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 1.795 269 169 167 2 63% - - 748 832 764 68 111% - - 778 338 314 24 43% - - 1.339 75%
Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung 8.103 2.878 2.878 2.878 - 100% - - 2.969 2.897 2.897 - 98% - - 2.256 965 965 - 43% - - 6.740 83%

10 Huyện Tu Mơ Rông 18.220 6.501 6.602 6.475 127 102% 520 - 5.477 5.318 5.258 60 97% 80 - 6.242 2.409 2.409 - 39% - - 14.329 79%
Hỗ trợ đất ở 568 198 218 198 20 110% - - 171 131 119 12 77% - - 198 - - - 0% - - 349 62%
Hỗ trợ nhà ở 2.427 1.074 1.181 1.074 107 110% 520 - 560 524 476 48 94% 80 - 794 - - - 0% - - 1.705 70%
Hỗ trợ đất sản xuất 10 - - - - - - - 10 10 10 - 100% - - - - - - - - - 10 100%
Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 6.429 1.323 1.297 1.297 - 98% - - 2.265 2.182 2.182 - 96% - - 2.841 - - - 0% - - 3.479 54%
Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung 8.786 3.906 3.906 3.906 - 100% - - 2.471 2.471 2.471 - 100% - - 2.409 2.409 2.409 - 100% - - 8.786 100%

II DỰ ÁN 5, CTMTQG GNBV
(hỗ trợ nhà ở) 29.827 - - - - - - - 19.514 19.501 17.727 1.774 100% 1.448 - 6.776 1.179 1.111 68 17% 200 - 20.680 69%

1 Huyện Tu Mơ Rông 20.240 - - - - - - - 11.924 11.924 10.840 1.084 100% 1.448 - 4.290 198 180 18 5% 200 - 12.122 60%
2 Huyện Kon Plông 5.077 - - - - - - - 3.850 3.850 3.500 350 100% - - 1.716 739 711 28 43% - - 4.589 90%
3 Huyện Ia H'Drai 4.510 - - - - - - - 3.740 3.727 3.387 340 100% - - 770 242 220 22 31% - - 3.969 88%
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